
Kthvm C10 Khái niệm



1. Khả năng sản xuất hàng hóa với

những đòi hỏi về

nguồn lực/đơn vị sản phẩm 

thấp hơn so với nước khác.



2. Lý thuyết cho rằng, các nước 

chuyên môn hóa sản xuất và xuất

khẩu hàng hóa mà họ sản xuất ra 

với chi phí tương đối thấp hơn so

với nước khác.



3. Bản ghi một cách có hệ thống tất cả 

các giao dịch kinh tế của công dân 1

nước với phần còn lại của thế giới.



4. Thuế đánh vào hàng nhập.



5. Hạng mục ước tính những giao dịch 

kinh tế quốc tế không báo cáo.



6. Hạng mục bao gồm các khoản vay 

mà tư nhân hoặc chính phủ cho vay 

hoặc đi vay từ cư dân hoặc chính phủ 

nước ngoài.



7. Khoản chi phí tăng thêm do sản xuất

trong nước tốn kém hơn so với sản

xuất của nước ngoài khi có thuế quan.

Người tiêu dùng phải trả khoản này

nhưng không rơi vào khu vực nào 

của nền kinh tế.



8. Lượng tiêu dùng bị giảm do thuế 

quan mang lại.



9. Giới hạn của khối lượng hàng nhập.



10. Khoản tiền chính phủ cho thêm 

khi xuất khẩu.



11. Thuế tăng thêm khi nhập hàng 

của nước ngoài do nước ngoài

tăng thuế nhập khẩu của họ.



12. Thị trường quốc tế trong đó đồng 

tiền của quốc gia này có thể đổi lấy 

đồng tiền của quốc gia khác.



13. Một chế độ, theo đó chính phủ 

cam kết không thay đổi tỷ giá hối đoái.



14. Hệ thống trong đó, tỷ giá hối đoái 

hoàn toàn do cung cầu trên thị 

trường quyết định.



15. Hệ thống trong đó, tỷ giá hối đoái do

thị trường ngoại hối quyết định nhưng

chính phủ có thể tác động tới tỷ giá.



16. Tình trạng khi những nhà sản xuất 

nước ngoài bán với giá thấp hơn 

chi phí biên của họ, hoặc là bằng 

cách chịu lỗ hoặc có sự hỗ trợ từ

phía chính phủ.



17. Cam kết của 1 số lớn các nước vào 

thời kỳ kết thúc chiến tranh thế giới lần 

thứ hai để giảm thuế quan liên tục và

bãi bỏ những hạn chế thương mại.



18. Tổ chức thương mại lớn nhất 

thế giới có tiền thân là GATT.



19. Tổ chức có vai trò điều hành hệ 

thống tiền tệ quốc tế và hoạt động

như 1 ngân hàng trung ương của

các ngân hàng trung ương.



20. Ngân hàng quốc tế được thành lập 

với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ cho công 

cuộc tái thiết và phát triển châu Âu sau 

chiến tranh thế giới lần thứ hai.



21. Giảm tỷ giá hối đoái mà chính 

phủ đã cam kết bảo trợ.



22. Tăng tỷ giá hối đoái mà chính 

phủ đã cam kết bảo vệ.



23. Tăng giá trị của một đồng tiền 

trên thị trường quốc tế.



24. Ghi chép những luồng hàng hóa,

dịch vụ quốc tế và thu nhập ròng từ

bên ngoài vào.




